
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hương- Đinh Thị Thu  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô đón trẻ:Trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, lễ phép với những người xung quanh, 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Nhắc trẻ mặc phù hợp với thời tiết 

-Trẻ biết nói cảm ơn xin lõi,chào hỏi lễ phép 

- Tập theo bài hát: Chú bộ đội 

* ĐT hô hấp: hít vào thở ra 

* ĐT phát triển tay: 

1. Hai tay đưa ra trước lên cao 

2. Hai tay đưa ngang lên cao 

3. Hai tay đưa ngang, gập khuỵu tay 

4 Hai tay thay nhau thẳng lên cao 

5. Hai tay thay nhau quay dọc thân 

* ĐT phát triển bụng - lườn 

1. Đứng quay thân sang bên 90 độ 

2. Đứng nghiêng người sang 2 bên 

3. Đứng cúi người về trước. 

4. Ngồi duỗi chân cuí gập người về phía trước 

5. Ngồi duỗi chân quay người sang bên 90 độ 

* ĐT phát triển cơ chân: 

1. Ngồi xổm, đứng lên liên tục 

2. Ngồi khuỵu gối 

3. Đứng đưa 1 chân ra phía trước. 

4. Đứng co 1 chân 

5. Bước 1 chân ra phía trước khuỵu gối. 

* ĐT Bật nhẩy: 

1. Bật tại chỗ 
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2. Bật tiến về phía trước 

3. Bật tách chụm 

4. Bật liên tục vào vòng. 

5.Bật luôn phiên chân trước, chân sau. 

- Thực hiện đúng đầy đủ,nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh 

(MT1)   

Trò chuyện 

Trò chuyện với trẻ về một số nghề trong xã hội; Sản phẩm của nghề, dụng cụ lao động 

- Trò chuyện với trẻ về nghề xây dựng :Thợ xây: Xây nhà, trường học, cầu 

cống…Công cụ lao động: Dao xây, thước đo, máy trộn bê tông; Kiến trúc sư: Thiết kế 

các kiểu nhà 

-Trò chuyện với trẻ về nghề bộ đội: Trẻ biết ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội 

nhân dân Việt Nam,công việc: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam. 

- Trò chuyện để trẻ nói lên sở thích muốn lớn lên làm nghề gì, công việc của nghề đó là 

làm những gì, có những dụng cụ nào. (MT61)   

MT61 

Hoạt động học T2 

Âm nhạc 

Dạy hát: Lớn lên 

cháu lái máy cày 

ST:Kim Hưng 

Nghe hát: Hạt gạo 

làng ta 

ST:Trần Đăng Khoa 

TC:Vui theo điệu 

nhạc   

Âm nhạc 

Dạy hát:Cháu yêu cô 

chú công nhân 

ST:Hoàng văn Yến 

Nghe hát: Ba em làm 

công nhân tí hon 

ST:Lê Văn Lộc 

TC: Xem hình ảnh 

đoán tên bài hát   

Âm nhạc 

DH :Chú bộ đội 

N&L : Hoàng Hà 

NH: Màu áo chú bộ 

đội 

N&L:Nguyễn Văn 

Tý 

TC: "Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát "   

Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 

NDTT: – Lớn lên 

cháu lái máy cày 

– Chú bộ đội (Hoàng 

Hà) 

– Cháu yêu cô chú 

công nhân (Nhạc và 

lời: Hoàng Văn Yến 

NDKH: Nghe hát: 

Cô nuôi dạy trẻ 

(Nhạc và lời: Nguyễn 

Văn Tý) 

NDKH: Trò chơi âm 

MT47, 

MT3, 

MT57, 

MT99, 

MT39, 

MT97 



nhạc: Hát theo hình 

vẽ (MT97)   

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu về một số 

nghề phổ biến trong 

xã hội (MT47)   

Khám phá 

Tìm hiểu về nghề 

xây dựng   

Khám phá 

Tìm hiểu về công 

việc của chú bộ đội   

Khám phá 

Tìm hiểu về ước mơ 

của bé   

T4 

Văn học 

Thơ : Cái bát xinh 

xinh   

Văn học 

Dạy thơ: “Chiếc cầu 

mới”(Thái Hoàng 

Linh)   

Văn học 

Thơ: Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa. 

(Tg: Vũ Thùy 

Hương) (MT57)   

Văn học 

Dạy thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề   

T5 

Làm quen với toán 

Tách đối tượng trong 

phạm vi 3 bằng nhiều 

cách khác nhau   

Vận động 

Chạy theo đường 

zích zắc (MT3)   

Làm quen với toán 

Trẻ phân biệt được 

phía trước - phía sau; 

phía trên - phía dưới 

của bản thân. 

(MT39)   

Vận động 

Bật liên tục về phía 

trước ( Bật liên tục 

vào các vòng)   

T6 

Hoạt động tạo hình 

Giáo án Steam 

(EDP) 

-Thiết kế cái cuốc   

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán ô tô   

Hoạt động tạo hình 

vẽ quà tặng chú bộ 

đội (MT99)   

Hoạt động tạo hình 

Vẽ nghề bé thích   

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

T2: HĐCMĐ: Trò chuyện về bác nông dân,TCVĐ: Bắt cua bỏ giỏ,chơi tự do 

T3: HĐCMĐ: Trò chuyện về dụng cụ của nghề nông,TCVĐ: Nhảy bật theo ký 

hiệu,chơi tự do. 

T4: HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về các sản phẩm nghề nông,TCVĐ: rồng rắn lên 

 



mây,chơi tự do 

T5: HĐCMĐ: Giao lưu văn nghệ với lớp  

T6 HĐCMĐ: Quan sát đôi quang gánh,TCVĐ: bịt mắt bắt dê ,chơi tự do 

* Tuần 2: 

T2: HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về chú thợ xây,TCVĐ : kéo co,chơi tự do 

T3: HĐCMĐ: quan sát sản phẩm của nghề thợ may,TCVĐ:Thi xem ai nhanh,chơi tự 

do 

T4:HĐCMĐ:vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: nhảy bao bố,chơi tự do 

T5 HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về nghề sản xuất,TCVĐ: kéo co giao lưu với lớp 

B3,Chơi tự do 

T6: HĐCMĐ: Quan sát dụng cụ của nghề xây dựng,TCVĐ: chi chi chành chành,chơi 

tự do 

* Tuần 3: 

T2:HĐCMĐ:Trò chuyện về ngày TLQĐNDVN 22/12,TCVĐ: làm chú bộ đội,chơi tự 

do 

T3:HĐCMĐ: Quan sát trang phục của chú bộ đội hải quân,TCVĐ:Thi xem đội nào 

nhanh,chơi tự do 

T4:HĐCMĐ: Trò chuyện về chú bộ đội bộ binh,TCVĐ: Nhảy bật theo ký hiệu,chơi tự 

do 

T5:HĐCMĐ: Trẻ và cô làm thí nghiệm tan và không tan,TCVĐ: giao lưu với lớp 

B1,chơi tự do 

T6:HĐCMĐ: nhặt lá trên sân trường,TCVĐ: Chi chi chành chành,chơi tự do 

* Tuần 4: 

T2:HĐCMĐ:Trò chuyện về những nghề mà bé thích.TCVĐ: Đóng băng ,chơi tự do 

T3:HĐCMĐ: Quan sát một số dụng cụ nghề phổ biến ,TCVĐ:Thả đỉa ba ba,chơi tự do 

T4:HĐCMĐ: Trò chuyện về công việc của một số người thân trong gia đình,TCVĐ: 

Nhảy bật theo ký hiệu,chơi tự do 

T5:HĐCMĐ: Trẻ và cô làm thí nghiệm nảy mầm,TCVĐ: giao lưu với lớp B2,chơi tự 

do 

T6:HĐCMĐ: Lao động toàn trường, TCVĐ: bắt trước tạo dáng, chơi tự do   



Hoạt động chơi góc 

* Tuần 1: Góc trọng tâm: góc xây dựng 

+ xây khu vườn của bé : trồng các loại rau, củ , trồng lúa... 

- Góc tạo hình : - vẽ , tô màu dụng cụ ,sản phẩm của nghề nông, vẽ cánh đồng lúa. 

- Góc bán hàng: bán hàng đồ dùng đồ chơi sản phẩm của nghề nông 

- Góc học tập: ôn số lượng trong phạm vi 4 

- Góc bác sĩ: khám chữa bệnh cho bé 

* Tuần 2: Góc trọng tâm: góc văn học 

+ Đọc thơ , kể chuyện, xem tranh về nghề xây dựng 

- Góc bán hàng: bán hàng các đồ dùng của nghề xây dựng 

- Góc tạo hình : vẽ , tô màu, xé dán các dụng cụ và công trình xây dựng. 

- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: 

* Tuần 3: Góc trọng tâm: góc âm nhạc 

+Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 

- Góc bán hàng: bán đồ dùng tặng cho chú bộ đội 

- Góc văn học: kể truyện , đọc thơ theo tranh về nghề bộ đội 

- Góc tạo hình : làm bưu thiếp, quà tặng chú bộ đội 

- Góc vận động: tập các bài tập với đồ dùng dụng cụ. 

* Tuần 4: Góc trọng tâm : góc tạo hình 

+Trang trí, vẽ, tô màu xé dán dụng cụ, sản phẩm về nghề bé thích 

- Góc âm nhạc: hát múa các bài hát về nghề mơ ước của bé. 

- Góc học tập: Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình giản đơn giản   

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Dạy trẻ không cười đùa khi ăn,uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt… 

-Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, qủa lạ, không uống rượu bia, cà phê, không 

tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. 

- Nhắc trẻ khi ăn ko nói chuyện, ăn không để cơm rơi vãi, ăn hết xuất,tự nhặt cơm rơi 

vào đĩa và lau tay. 

- Rèn kỹ năng rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Vệ sinh trước khi ngủ. 

- Vận động sau ngủ dậy: Hát “cháu yêu chú bộ đội”, 

Có một số hành vi tốt trong ăn uống: 
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- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau… 

- Không uống nước lã. (MT13)   

Hoạt động chiều 

* Tuần 4: 

T2:Dạy trẻ có 1số kỹ năng tạo hình đơn giản: vẽ các nét xiên thẳng,cong tròn...,chơi tự 

do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh - trả trẻ. 

T3:Rèn kỹ năng sử dụng kẹp nhỏ,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh – 

trả trẻ. 

T4: Rèn kỹ năng luồn dây,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh –trả trẻ 

T5: Bài tập trên giấy: thêm vào cho đủ; Đọc số nhà, biển số xe, số điện thoại; Dạy trẻ 

những số điện thoại khẩn cấp: 113, 114, 115...,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối 

ngày,Vệ sinh – trả trẻ 

T6:Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn gàng,Camera giấu kín,Nêu 

gương cuối tuần,Vệ sinh – trả trẻ (MT52)  
 

* Tuần 1: 

T2: Rèn kỹ năng chuyển hạt từ 1 bát thành 2 bát,chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối 

ngày,Vệ sinh-trả trẻ. 

T3: Trò chuyện về nghề nông, nghề của bố mẹ ,đọc đồng dao lúa ngô, đậu nành,Nêu 

gương cuối ngày,Vệ sinh - trả trẻ. 

T4: Ôn kỹ năng luồn và buộc dây giày,chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ 

sinh - trả trẻ. 

T5: Làm bài tập vở, chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh - trả trẻ. 

T6: Làm quen chữ cái i,t,c Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn 

gàng,Camera giấu kín, Nêu gương cuối tuần, Vệ sinh - trả trẻ 

* Tuần 2: 

T2: Cho trẻ nghe nhạc các bài hát có trong chủ đề tháng 12,chơi tự do ở các góc,Nêu 

gương cuối ngày,Vệ sinh - trả trẻ. 

T3: Làm bài tập trong vở ,chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh - trả trẻ. 

T4: Trò chơi với chữ cái i,t,c .chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh - trả 

MT52, 

MT77 



trẻ 

T5: Rèn kỹ năng sử dụng kẹp nhỏ,chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh - 

trả trẻ. 

T6: Lao động tập thể, Camera giấu kín,Nêu gương cuối tuần,Vệ sinh – trả trẻ 

* Tuần 3: 

T2: Dạy trẻ kỹ năng cài khuy ( cúc bấm),chơi tự do ở góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ 

sinh – trả trẻ. 

T3: Làm bài tập trong vở ,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh – trả trẻ. 

T4: Ôn lại bài học sáng, Chơi tự do ở các góc, Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh – trả trẻ. 

T5: Đọc các bài đồng dao:" Kéo cưa lừa xẻ"',"tay đẹp",Chơi tự do ở các góc,Nêu 

gương cuối ngày,Vệ sinh – trả trẻ 

T6: Biểu diễn văn nghệ, Nêu gương bé ngoan cuối tuần,Camera giấu kín,Vệ sinh –trả 

trẻ (MT77)   

Chủ đề - Sự kiện  
Những nghề phổ biến 

trong xã hội  
Nghề xây dựng  Nghề bộ đội  Ước mơ của bé  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 11 lớp B3 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền  



Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 
 

 

 


